Bổ sung câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn học lý thuyết Bóng chuyền cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
                          				 Lương Anh Hùng - Bộ môn: GDTC 
I. Đặt vấn đề 
Bóng chuyền là một trong những môn thể thao phát triển rộng rãi và phổ biến trên toàn thế giới. Khi chơi người chơi phải hiểu được một số điều luật, một số lý thuyết cơ bản để vận dụng nó trong tập luyện và thi đấu. Qua quá trình giảng dạy tôi nhận thấy phần lý thuyết môn học vẫn còn bị xem nhẹ, sinh viên không hiểu những điều luật cơ bản, dẫn tới giờ học cũng không hứng thú và tích cực tập luyện xuất phát từ thực tế đó tôi nhận thấy cần phải xây dựng một số “Câu hỏi trắc nghiệm  kiến thức môn Bóng chuyền” giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức và áp dụng vào thực tế trong tập luyện và thi đấu.   
Bóng chuyền là môn học trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Bằng phương pháp quan sát và qua giảng dạy thực tế, để giúp cho sinh viên, hiểu rõ luật và một phần lý thuyết cơ bản giúp người tập hoàn thiện hơn trong quá trình tập luyện, nâng cao được kỹ năng, kỹ xảo trong các kỹ thuật động tác, kiến thức luật trong thi đấu. Nếu như trước kia, việc kiểm tra lý thuyết môn học bóng chuyền qua phần bằng hình thức kiểm tra trắc nghiệm đã được đại đa số các bạn ủng hộ, trên cơ sở các câu hỏi trắc nghiệm đã được thông qua. Bài viết đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm nhằm nâng cao kiến thức cho sinh viên áp dụng vào thực tế. 
Phần lý thuyết môn học bóng chuyền trong thời gian qua sinh viên đã được học và làm quen với phần kiểm tra trắc nghiệm môn bóng chuyên, với các câu hỏi và đáp án. Qua thời gian, nhiều câu hỏi đã không còn phù hợp và cần phải bổ sung thêm các câu hỏi và đáp án để tăng hiệu quả học tập cho sinh viên, xuất phát từ lý do đó. Tôi lựa chọn báo cáo; “Bổ sung câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn học lý thuyết Bóng chuyền cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất.”.
	Phần 2. Nội dung
	Trên cơ sở phần lý thuyết và luật môn bóng chuyền, đưa ra những câu hỏi, với các tình huống thực tế trong quá trình thi đấu, đáp án là những từ gợi ý dễ hiểu, giúp sinh viên thoải mái, biết và hiểu hơn về môn bóng chuyền và thêm yêu thích hơn. 
	Phần câu hỏi trắc nghiệm và đáp án 
Câu 1: Bóng chuyền là môn thể thao?
a. Có chu kỳ
b. Không chu kỳ
   c. Dùng tay đánh bóng là chính
d. Câu b và c
e. Câu a và c
Câu 2: Libero là VĐV?
a. Được quyền thay người ở mọi vị trí.
b. Được quyền thay người không hạn chế số lần thay
c. Không được quyền đập bóng cao hơn mép trên của lưới.
d. Câu b và c.
Câu 3: VĐV libero không được phép?
a. Phòng thủ chắn bóng. 
b. Làm đội trưởng trên sân
c. Đập bóng tay cao hơn mép trên lưới
d. Cả a,b,c đều đúng.
Câu 4: Một VĐV chính thức của đội hình có thể được thay ra khỏi sân và thay trở lại vào sân? 
a. 2 lần trong một hiệp.
b. 6 lần trong một hiệp
c. Một lần trong một hiệp và phải đúng cầu thủ đã vào thay mình
d. Câu b và c.
Câu 5: Số lần được phép đánh bóng qua sân đối phương?
a. Không quá 2 lần mỗi đội trừ trường hợp chắn bóng.
b. Không quá 3 lần mỗi đội trừ trường hợp chắn bóng.
c. Không quá 4 lần mỗi đội trừ trường hợp chắn bóng.
d. Cả 3 đều sai.
Câu 6: Theo quy định của FIVB trong hiệp thi đấu bình thường đội thắng hiệp là đội? 
a. Ghi được 15 điểm trước và hơn đội kia ít nhất 2 điểm.
b. Ghi được 15 điểm trước.
c. Nếu 2 đội hòa nhau với điểm số 14 – 14 thì phải đấu tiếp khi có 1 đội dẫn trước 2 điểm. 
d. Cả 3 đều sai.
Câu 7:  Mỗi đội trong 1 hiệp (trừ hiệp quyết thắng) được hội ý mấy lần?
a. 3 lần hội ý thường và 2 lần hội ý kỹ thuật. 
b. 2 lần hội ý thường và 2 lần hội ý kỹ thuật. 
c. 1 lần hội ý thường và 2 lần hội ý kỹ thuật. 
d. Câu a,b,c sai.
Câu 8: Một đội bóng xoay vòng (đổi vị trí) khi nào?
a. Khi đội đỡ phát bóng giành được quyền phát bóng. 
b. Khi đội phát bóng đập bóng tốt. 
c. Khi đội phát bóng, phát bóng ghi điểm.
d. Cả 3 câu đều sai.
Câu 9: Bóng trong sân được xác định khi nào?
a. Bóng chạm sân đấu kể cả đường biên. 
b. Bóng chạm vào trọng tài rơi vào sân. 
c. Bóng chạm vào lưới, ăng ten rơi vào sân.
d. Câu a và c
Câu 10: Hãy xác định vị trí đứng các cầu thủ hàng trước trong sân thi đấu?
a. Số 1, 2, 3. 
b. Số 4, 5, 6. 
c. Số 2, 3, 4.
d. Số 1, 6, 5.
Câu 11: Hãy xác định vị trí đứng các cầu thủ hàng sau trong sân thi đấu?
a. Số 1, 2, 3. 
b. Số 4, 5, 6. 
c. Số 2, 3, 4.
d. Số 1, 6, 5.
Câu 12: Vị trí VĐV hàng trên được phép?
a. Chuyền bóng, đệm bóng. 
b. Đập bóng, chắn bóng..
c. Phát bóng.
d. Câu a và b 
Câu 13: Vị trí VĐV hàng dưới được phép?
a. Chuyền bóng, đệm bóng. 
b. Chắn bóng.
c. Đập bóng sau vạch 3m.
d. Câu a và c
Câu 14: VĐV hàng sau có thể đập bóng tấn công?
a. Ở bất kỳ độ cao nào trên khu vực hàng trước 
b. Ở bất kỳ độ cao nào trên khu vực hàng sau.
c. Ở bất vị trí nào trên sân miễn là bóng cao hơn mép trên của lưới.
d. Cả 3 câu đều sai.
Câu 15: Lỗi đập bóng tấn công là?
a. Đập bóng bên sân đối phương.
b. Do VĐV libero đập bóng tay cao trên khu vực hàng trước.
c. Đập bóng từ quả phát bóng của đối phương.   
d. Cả 3 phương án trên.
Câu 16: Hãy xác định những lỗi sau đây khi đánh phát bóng?
a. Bóng phát đi chạm cầu thủ đội phát bóng, sang sân đối phương.
b. Phát bóng đi trong vòng 8 giây.
c. Bóng phát chạm ăng ten rơi trong sân.   
d. Cả a và c
Câu 17: Một đội bóng xoay vòng (đổi vị trí) khi nào?
a. Khi đội đỡ phát bóng dành được quyền phát bóng.
b. Khi đội phát bóng đập bóng tốt.
c. Khi đội phát bóng phát bóng tốt.   
d. Khi 1 vận động viên bị chấn thương.
Câu 18: 1 VĐV chính thức của đội hình có thể được thay ra khỏi sân và thay trở vào sân?
a. 1 lần trong 1 hiệp và phải đúng vị trí của mình.
b. 2 lần trong 1 hiệp.
c. 3 lần trong 1 hiệp.   
d. Không giới hạn số lần.
Câu 19: Được 1 điểm khi?
a. Do đối phương phạm lỗi.
b. Đánh bóng đúng luật, bóng chạm sân đối phương 
c. Đội đối phương bị phạt.   
d. Cả a,b,c.
Câu 20: Xác định lỗi chắn bóng trong những tình huống sau?
a. Chắn quả phát bóng của đối phương.
b. Chắn quả đập bóng của đối phương.
c. VĐV hàng sau lên chắn bóng  
d. Câu a và c
Câu 21: Đội thắng 1 trận là đội?
 a. Thắng 3 hiệp.
 b. Thắng 2 hiệp
 c. Trong trường hợp hòa 2-2, hiệp quyết thắng (hiệp 5) đấu đến 15 điểm và đội thắng phải hơn ít nhất 2 điểm.   
 d. Câu a và c.
Câu 22: Một VĐV bị phạm lỗi qua vạch giữa sân khi?
 a. Bàn chân chạm vạch giữa sân.
 b. Toàn bộ bàn chân vượt qua vạch giữa sân.
 c. Tay chạm vạch giữa sân.   
 d. Cả 3 đều đúng.
Câu 23: Đội A phát bóng, quả bóng đi qua sát mép trên của lưới. Cầu thủ đội B đứng hàng trước nhảy lên chắn quả phát bóng của đối phương, bóng rơi trong sân đội A. Trọng tài xử lý tình huống đó như thế nào?
a.	Đội B được 1 điểm (Vì chắn bóng tốt)
b.	Đội A được 1 điểm (Vì đội B vi phạm luật)
c.	Xử hoà, Đội A phát lại quả bóng đó 
d.	Rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ chắn bóng
e.	Đáp án c và d.
Câu 24: Đội A nhảy đập bóng ở trên lưới, cầu thủ Libero của đội B nhảy chắn quả đập bóng ở trên lưới đó, bóng chạm tay chắn Libero rơi xuống sân đội A. Trọng tài xử lý tình huống đó như thế nào?
a.	Đội B được 1 điểm (Vì chắn bóng tốt)
b.	Đội A được 1 điểm (Vì đội B vi phạm luật)
c.	Xử hoà, Đội A phát lại quả bóng đó 
d.	Rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ chắn bóng
e.	Đáp án c và d.
Câu 25: Bóng chuyền xuất hiện ở nước ta vào khoảng thời gian nào?
a.	Khoảng năm 1910 – 1912
b.	Khoảng năm 1920 – 1922
c.	Khoảng năm 1930 – 1932
d.	Khoảng năm 1940 – 1942
Câu 26: Bóng chuyền chính thức được đưa vào chương trình thế vận hội khi nào?
a.	Năm 1960
b.	Năm 1964
c.	Năm 1968
d.	Năm 1972
Câu 27: Hiệp hội Bóng chuyền Việt Nam đổi tên thành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khi nào? 
a.	Năm 1990
b.	Năm 1991
c.	Năm 1992
d.	Năm 1993
Câu 28: Thời gian khởi động bóng trên lưới của 2 đội là bao nhiêu phút?
a.	5 phút
b.	10 phút
c.	15 phút
d.	20 phút.
Câu 29: Trong 1 hiệp thi đấu đang diễn ra: một VĐV đội A không may bị chấn thương và không thể thi đấu được nữa. Đội đó đã sử dụng hết số lần thay đổi vận động viên. Trọng tài xử lý tình huống này như thế nào?
a. Tiếp tục thi đấu với 5 vđv
b. Xử thua đội đó vì thiếu người 
c. Cho đội đó thay người ngoại lệ và tiếp tục thi đấu
d. Cho 2 đội đánh lại hiệp đó từ đầu
e. Bốc thăm tìm đội thắng – thua hiệp đó.
Câu 30: Trong 1 hiệp thi đấu đang diễn ra: một VĐV đội A bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân. Đội đó đã sử dụng hết số lần thay đổi vận động viên. Trọng tài xử lý tình huống này như thế nào?
a. Tiếp tục thi đấu với 5 vđv
b. Xử thua đội đó vì thiếu người 
c. Cho đội đó thay người bắt buộc và tiếp tục thi đấu
d. Cho 2 đội đánh lại hiệp đó từ đầu
e. Bốc thăm tìm đội thắng – thua hiệp đó.
Câu 31: Cầu thủ Libero của đội A nhảy đập mạnh quả bóng ở trên mép trên lưới, bóng chạm xuống sân đội B. Trọng tài xử lý tình huống đó như thế nào?
a.	Điểm cho đội B (Vì cầu thủ đó phạm luật)
b.	Điểm cho đội A (Vì đập bóng tốt)
c.	Xử hoà, đánh lại quả bóng đó 
d.	Rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ libero
e.	Đáp án c và d.
Câu 32: Cầu thủ libero đội A, đứng ở hàng trên chuyền bóng cao tay cho đồng đội, đồng đội nhảy đập bóng tay cao hơn mép trên của lưới, bóng xuống sân đội B. Trọng tài xử lý tình huống đó như thế nào?
a. Điểm cho đội A (vì đập bóng tốt)
b. Điểm cho đội B (Vì đội A phạm luật)
c. Xử hoà, đánh lại quả bóng đó vì cầu thủ đập bóng không biết luật
d. Rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ libero
e. Đáp án c và d.
III. Kết luận
[bookmark: _GoBack]Trong quá trình tập luyện và thi đấu môn bóng chuyền việc trang bị cho, người tập, sinh viên những kiến thức về chuyên môn và luật bóng chuyền sẽ giúp sinh viên hiểu để vận dụng trong học tập, bài viết có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo hoặc chuyển đổi từ thi vấn đáp sang hình thức thi trắc nghiệm (trường hợp không thi được thực hành vì các lý do…) giúp sinh viên và giáo viên thoải mái hơn, tạo hứng thú tăng tính hấp dẫn hơn trong giờ học góp phần nâng cao hiệu quả môn học cho sinh viên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Sách luật bóng chuyền – NXB TDTT năm 2005.
[2]. Giáo trình bóng chuyền NXB TDTT Hà Nội – 1997.


